PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Biểu thức   với b > 0 bằng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Ta có:     Vì b > 0  nên  

Câu 2: Hình sau là hai đường parabol trong mặt phẳng tọa độ . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
[image: ]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


Vì đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành nên 


Vì đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành nên 

Do đó: .


Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Phương trình  có . Khi đó:


    A. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    B. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    C. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 


    D. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là 



Câu 4: Xác định hệ số  của hàm số  để đồ thị của nó đi qua hai điểm .




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Thay tọa độ của điểm A và điểm B vào hàm số ta được:

 

Vậy 

Câu 5: Công ty mỹ phẩm cho ra một mẫu sản phẩm dưỡng trắng ra chống lão hoá mới, với thiết kế là một khối cầu như một viên bi khổng lồ, nằm bên trong là một khối trụ đựng phần me dưỡng da (như hình vẽ). Theo dự kiến của nhà sản xuất dự định để khối cầu có bán kính . Thể tích lớn nhất của khối trụ đựng kem để thể tích ghi trên bìa hộp là lớn nhất với mục tiêu thu hút khách hàng là:
[image: abc]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]

Các kí hiệu như hình vẽ trên. Ta có 

Thể tích khối trụ là 

Để thể tích lớn nhất khi đạt giá trị lớn nhất

Có 

Dấu bằng xảy ra khi 

Vậy khi đó thể tích lớn nhất là 




Câu 6: Cho tứ giác nội tiếp đường tròn  . Biết , xác đinh số đo của 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Dựa vào tính chất tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 


Câu 7: Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h.  Công thức tính diện tích xung quanh nào dưới đây đúng




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Dựa vào công thức tính diện tích xung quanh hình trụ 





Câu 8: Cho tam giác  cân tại  có , . Tính độ dài đường cao 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]



Ta có:  cân tại , nên ta có .


Lại có  là trung điểm của .



Xét  vuông tại , .

                                                                 

                                                                .
Câu 9: Nón lá là một vật dụng dùng để che nắng, che mưa, làm quạt ... và là một biểu tượng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam. Nón có cấu tạo là hình nón tròn xoay có đến 16 cái vành tròn khung, vành nón to nhất có đường kính BC = 50 cm, bên ngoài đan các lớp lá (lá cọ, lá buông, rơm, tre hoặc lá cối, ...). Diện tích lớp lá đan bên ngoài chiếc nón pà bao nhiêu? Biết chiều cao của nón là h = 30 cm

A. 	    

B. 	    

C. 	    

D. 
Lời giải: 

Bán kính đáy nón là: 
  (cm)Xét [image: ]AOB vuông tại O

AO2 + OB2 = AB2 ( Định lý Py-ta-go ) 
Diện tích các lớp lá đan bên ngoài chiếc nón là: 

Sxq = π.R.l = 
Câu 10: AB, AC là hai tiếp tuyến kẻ từ A tới đường tròn (O; 5cm) (B,C là tiếp điểm). Biết AB = 12cm, độ dài đoạn BC bằng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
[image: ]
+Áp dụng định lý Pytagore: 


+ AO là trung trực của CB ( AB, AC là hai tiếp tuyến) do đó OA ⊥ BC tại trung điểm H  của BC.
+ Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác OAB vuông tại B có:

   

Suy ra 
Câu 11: Một bảng tần số về điểm kiểm tra của lớp 9A như sau:
	Điểm (x)
	5
	6
	7
	8

	Tần số (n)
	10
	15
	20
	5


Điểm nào có tần số cao nhất ?
    A. 5	    B. 6	    C. 7	    D. 8
Lời giải: 
Quan sát bảng tần số tương đối về điểm kiểm tra của lớp 9A thấy điểm 7 có tần số là 20 => cao nhất
Câu 12: Công thức tính xác suất của biến cố
    A. Tỉ số giữa kết quả thuận lợi của biến cố và số phần tử của không gian mẫu
    B. Tỉ số giữa số phần tử của không gian mẫu và kết quả thuận lợi của biến cố
    C. Tỉ số giữa các kết quả có thể xáy ra và kết quả thuận lợi của biến cố
    D. Tỉ số giữa các kết quả có thể xáy ra và số phần tử của không gian mẫu

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1: Phương trình  (2) có công thức nghiệm  là 

    a) Cặp số  là nghiệm của phương trình (2)

    b) Cặp số là nghiệm của phương trình (2)

    c) Áp dụng quy tắc chuyển vế ta thu được phương trình 


    d) Giá trị của hệ số  trong công thức nghiệm bằng 
Lời giải: 

Đúng vì 

Đúng vì 


Sai: Ta có : . Suy ra :  (1)
Theo (1) ta được kết quả khẳng định đúng  
Câu 2: Bạn Dương có 50 000 (đồng) và muốn mua một cuốn sách toàn Toán nâng Cao trị giá 222 000 (đồng). Mỗi tuần mẹ cho Dương thêm 10 000 (đồng).
    a) Vậy sau ít nhất 17 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
    b) Vậy sau ít nhất 18 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
    c) Vậy sau ít nhất 19 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
    d) Vậy sau ít nhất 20 tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
Lời giải: 
Ta có: 
 
 
 
Vậy sau ít nhất  tuần bạn Dương có thể mua được cuốn sách nâng cao đó.
Ý b: Chọn Đúng.
Ý a, c, d: Chọn Sai.

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 5cm, . Đường tròn tâm I, đường kính AB cắt BC ở D.

    a) Diện tích (I; IA) bằng 
    b) AD vuông góc với BC
    c) Đường tròn tâm K đường kính AC đi qua D

    d) Độ dài cung nhỏ BD là 
Lời giải: 

A. Diện tích (I; IA) bằng 		Chọn S




B. Trung tuyến cạnh đối diện  vuông tại D  Chọn Đ



C. vuông tại D Chọn Đ
	[image: ]




D. cân tại I có  , suy ra   Chọn S
Câu 4: Một nhóm học sinh tham gia kỳ thi Toán quốc tế đến từ 7 quốc gia: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Bỉ, Anh, Pháp. Mỗi nước chỉ có đúng một học sinh. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh trong nhóm trên.
    a) Hai bạn được chọn đến từ Châu Á.
    b) Hai bạn được chọn đến từ Châu Mỹ.
    c) Hai bạn được chọn 1 bạn đến từ châu Á và 1 bạn đến từ châu Âu.
    d) Có 4 quốc gia thộc châu Âu tham gia kỳ thi.
Lời giải: 
Có 3 quốc gia thuộc châu Á là: Trung Quốc; Hàn Quốc.
Có 2 quốc gia thuộc châu Mỹ là: Canada, Mỹ.
Có 3 quốc gia thuộc châu Âu là: Bỉ, Anh, Pháp.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Cho phương trình  có tích hai nghiệm là:
Lời giải: 








Đáp án: 1


Câu 2: Phương trình  có nghiệm là  .....
Lời giải: 
Ta có


Đáp án: -2


[bookmark: _Hlk168648540]Câu 3: Cho độ cao so với mặt đất của một quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai , ở độ cao  tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Độ cao cực đại mà vật đạt được là … (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1).
Lời giải: 


Đáp án: 21,4
Câu 4: Một hình không gian gồm hai phần: nửa hình cầu và  hình nón có cùng bán kính đáy. Biết hình cầu và hình nón có cùng bán kính 2,5cm, chiều cao hình nón gấp ba lần bán kính hình cầu . Tính thể tích của nửa hình cầu? (Lấy [image: ]và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải: 

Dựa vào công thức tính Thể tích : 

Diện tích của nửa hình cầu: 
Đáp án: -33





Câu 5: Cho tam giác đều  có cạnh bằng  và nội tiếp đường tròn . Diện tích hình quạt  là ...(Viết kết quả ở dạng thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải: 
[image: ]




Vì  đều nên bán kính  của đường tròn  là 


Có  đều nên .




Vì góc nội tiếp  và góc ở tâm cùng chắn cung nhỏ  nên 



Diện tích hình quạt  là  ()
Đáp án: 3,14

Câu 6: Thống kê điểm kiểm tra môn Toán (hay còn gọi là mẫu số liệu thống kê) của  học sinh lớp 9C như sau:
	5
	5
	5
	7
	7
	8
	8
	8
	5
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	6
	8
	9
	5
	7

	6
	6
	7
	7
	x
	8
	9
	9
	7
	8
	8
	5
	7
	7
	7
	7
	6
	8
	8
	9


Từ bảng thống kê ta lập được bảng tần số như sau:
	Điểm (x)
	5
	6
	7
	8
	9
	Cộng

	Tần số (n)
	6
	8
	10
	12
	4
	N = 40


Số x trong bảng thống kê trên là số mấy ?
Lời giải: 
[bookmark: _GoBack]Từ bảng thống kê ta đếm thấy tần số của điểm 5 là 6, điểm 7 là 10, điểm 8 là 12, điểm 9 là 4 đã khớp bảng tần số. Vậy tần số điểm 6 là 8 thì số x là 6 (vì đã có 7 số 6). 
Đáp án: 6
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